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TÓM TẮT 

Neoseiulus longispinosus là loài nhện bắt mồi quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong các chương trình kiểm 

soát sinh học nhện hại. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động dưới gây chết của bifenthrin (Talstar 25EC) và 

pyridaben (Alfamite 200WP) ở nồng độ LC30 lên các đặc điểm sinh học và sức tăng quần thể của N. longispinosus. 

Nhện trưởng thành cái được xử lý thuốc ở mức LC30, sau đó các chỉ tiêu phát triển, sinh sản và bảng sống của thế 

hệ F1 được theo dõi trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy cả hai loại thuốc không ảnh hưởng đáng kể đến thời 

gian phát dục của các pha trước trưởng thành. Tuy nhiên, thời gian tiền đẻ trứng và vòng đời của nhện cái bị kéo 

dài, trong khi thời gian đẻ trứng, tổng số trứng và tuổi thọ giảm rõ rệt, với mức độ ảnh hưởng mạnh hơn ở Alfamite 

200WP. Các tham số bảng sống cho thấy quần thể suy giảm đáng kể, thể hiện qua việc giảm tỷ lệ tăng tự nhiên (rₘ) 

từ 0,304 ở đối chứng xuống 0,279 với Talstar 25EC và 0,246 với Alfamite 200WP. Những kết quả này cho thấy tác 

động của thuốc bảo vệt thực vật có thể làm suy giảm đáng kể hiệu quả kiểm soát sinh học của N. longispinosus và 

cần được cân nhắc thận trọng khi tích hợp vào các chương trình quản lý dịch hại tổng hợp. 

Từ khóa: Độc tính dưới gây chết, bảng sống, thuốc trừ nhện, kiểm soát sinh học, thiên địch. 

Effects of Bifenthrin and Pyridaben on Biological Characteristics  
and Population Growth of the Predatory Mite, Neoseiulus longispinosus (Evans) 

ABSTRACT 

Neoseiulus longispinosus is an important predatory mite that plays a key role in the biological control of 

phytophagous mites. This study aimed to evaluate the sublethal effects of bifenthrin (Talstar 25EC) and pyridaben 

(Alfamite 200WP) at LC30 on the biological traits and population growth of N. longispinosus. Adult females were 

exposed to each pesticide at LC30, and developmental, reproductive, and life-table parameters of the F1 generation 

were subsequently assessed under laboratory conditions. The results showed that neither pesticide significantly 

affected the developmental duration of immature stages. However, the pre-oviposition period and female life span 

were prolonged, whereas oviposition period, total fecundity, and longevity were significantly reduced with stronger 

effects observed for Alfamite 200WP. Life-table analyses revealed a marked reduction in population growth potential, 

as indicated by a decrease in the intrinsic rate of increase (rₘ) from 0.304 in the control to 0.279 and 0.246 in the 

Talstar 25EC and Alfamite 200WP treatments, respectively. These findings demonstrate that sublethal exposure to 

bifenthrin and pyridaben can substantially impair the biological control efficiency of N. longispinosus and should be 

carefully considered when integrating these pesticides into integrated pest management programs. 

Keywords: Sublethal toxicity, life table parameters, acaricide, biological control, natural enemies. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhện bít m÷i (NBM) Neoseiulus 

longispinosus (Evans) (Acari: Phytoseiidae) là 

mût trong nhąng loài thiên đðch quan trõng 

trong hệ sinh thái nông nghiệp vùng nhiệt đĉi 

và cên nhiệt đĉi nhĈ khâ nëng kiểm soát hiệu 

quâ nhiều loài nhện häi chþ yếu nhā 

Tetranychus urticae, Panonychus citri và 

Oligonychus coffeae (Huyen & cs., 2017). NhĈ 
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vñng đĈi ngín, săc sinh sân cao và khâ nëng 

thích nghi tøt vĉi điều kiện möi trāĈng, loài này 

đāợc đánh giá cò tiềm nëng lĉn trong các 

chāćng trình quân lý dðch häi tùng hợp (IPM).  

Trong thĆc tiễn sân xuçt, thuøc bâo vệ thĆc 

vêt (BVTV) vén đāợc sĄ dĀng rûng rãi để kiểm 

soát sâu bệnh và nhện häi, đðc biệt đøi vĉi nhện 

đó hai chçm T. urticae, mût đøi tāợng gây häi 

quan trõng trên rau màu và cåy ën quâ. Tuy 

nhiên, việc sĄ dĀng thuøc BVTV có thể gây tác 

đûng bçt lợi đến các loài thiên đðch, làm suy 

giâm hiệu quâ kiểm soát sinh hõc trong hệ 

thøng IPM. Nhiều nghiên cău đã chî ra rìng 

thuøc BVTV, ngay câ khi đāợc sĄ dĀng Ċ liều 

dāĉi gây chết (sublethal effects), vén có thể gây 

ra các tác đûng sinh hõc bçt lợi đøi vĉi nhện bít 

m÷i thuûc hõ Phytoseiidae, bao g÷m  

N. longispinosus. Các tác đûng này thāĈng biểu 

hiện qua giâm tỷ lệ søng, kéo dài thĈi gian phát 

triển, suy giâm khâ nëng bít m÷i và giâm sân 

lāợng trăng, tĂ đò ânh hāĊng đến khâ nëng gia 

tëng quæn thể cþa loài thiên đðch (Desneux & 

cs., 2007). 

Các nghiên cău đûc tính trên thế giĉi cho 

thçy N. longispinosus đðc biệt nhäy câm vĉi 

nhiều loäi hoät chçt BVTV. Ibrahim & Yee 

(2000) ghi nhên giá trð LC50 48 giĈ đøi vĉi 

abamectin chî 0,015ppm, đ÷ng thĈi ghi nhên 

măc giâm gæn 50% sø lāợng trăng, thĈi gian đẻ 

trăng và thĈi gian tiền sinh sân kéo dài đáng 

kể. Manita & Akio (2006) cho thçy nhiều hoät 

chçt nhā carbosulfan, chlorpyrifos và hún hợp 

chlorpyrifos + cypermethrin có thể gây chết 

100% đøi vĉi trăng và nhện non trong điều kiện 

mĉi phun. Ngoài ra, đûc tính cao đøi vĉi nhện 

trāĊng thành cái cÿng đāợc ghi nhên vĉi hoät 

chçt dicofol (0,006ppm), fenpyroximate 

(0,026ppm) và fenazaquin (0,084ppm), trong khi 

spiromesifen (0,524ppm) và hexythiazox 

(1,641ppm) thể hiện đûc tính thçp hćn (Rao & 

cs., 2017).  

Các bìng chăng trên cho thçy thuøc BVTV 

không chî gây chết trĆc tiếp mà còn gây ra các 

tác đûng mänh đến các chî sø cþa săc tëng quæn 

thể tĂ đò làm suy giâm khâ nëng duy trì và 

phát triển quæn thể cþa loài thiên đðch này. 

Điều này có thể làm giâm hiệu quâ kiểm soát 

sinh hõc và ânh hāĊng đến tính bền vąng cþa hệ 

thøng IPM. Mðc dü đã cò nhiều nghiên cău 

nhāng dą liệu về ânh hāĊng cþa tĂng hoät chçt 

cĀ thể đøi vĉi N. longispinosus vén còn hän chế, 

đðc biệt trong bøi cânh biến đûng liều lāợng sĄ 

dĀng, điều kiện canh tác và sĆ khác biệt giąa 

các quæn thể ngoài tĆ nhiên. Do đò, nghiên cău 

này đāợc thĆc hiện nhìm đánh giá mût cách hệ 

thøng ânh hāĊng cþa mût sø hoät chçt thuøc 

BVTV đến sĆ gia tëng quæn thể cþa nhện bít 

m÷i N. longispinosus.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nuôi nhện bắt mồi N. longispinosus 

Quæn thể NBM N. longispinosus và nhện đó 

hai chçm T. urticae dùng làm thí nghiệm đāợc 

thu trên đêu cove, đêu đÿa, cà tím, cà pháo, dāa 

chuût„ täi xã Phú Thð, huyện Gia Lâm, TP. Hà 

Nûi (nay là xã Thuên An, TP. Hà Nûi) 

2101’33’’N; 10558’07.5”E. 

Nhện đó hai chçm T. urticae dùng làm thăc 

ën cho NBM N. longispinosus đāợc nuôi trên cây 

đêu cove (Phaseolus vulgaris L.) có hai lá thêt 

(sau khi gieo hät khoâng 14 ngày) Ċ điều kiện 

phòng thí nghiệm. Để đâm bâo đþ ngu÷n thăc 

ën nuöi NBM, ngu÷n nhện đó hai chçm 

T. urticae đāợc nhân nuöi thāĈng xuyên trên 

cåy đêu cove säch. 

NBM N. longispinosus đāợc nuôi trong hûp 

nhĆa hình chą nhêt kích thāĉc 17,2cm × 11,7cm 

× 5,6cm có níp đêy đĀc lú. Phía trong, xung 

quanh miệng hûp bôi mût dâi keo dính côn 

trùng rûng khoâng 1cm nhìm tránh loài khác 

xâm nhêp và nhện nuôi bò ra ngoài. Dùng  

bút lông chuyển tĂ 50-100 con NBM  

N. longispinosus vào các hûp nuöi, đêy níp, đâm 

bâo cách ly. Hìng ngày thâ lá đêu có nhện đó 

hai chçm T. urticae vào các hûp cho NBM  

N. longispinosus ën. 

2.2. Đánh giá ảnh hưởng của thuốc BVTV 

đến đặc điểm sinh học, sinh thái của nhện 

bắt mồi N. longispinosus 

Thí nghiệm đāợc tiến hành vĉi hai loäi 

thuøc trĂ nhện là Talstar 25EC (Bifenthrin  

25 g/l) cþa công ty TNHH FMC Việt Nam và 
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Alfamite 200WP (Pyridaben 200 g/kg) cþa công 

ty TNHH Alfa (Sài Gòn). Trong tiền thí nghiệm, 

giá trð LC30 cþa hai loäi thuøc này đã đāợc xác 

đðnh læn lāợt là 582,107ppm và 5,991ppm. 

Chuyển 10 cá thể NBM cái trāĊng thành 

(2-3 ngày tuùi) đã giao phøi lên mðt trên cþa đïa 

lá đêu cove (lá cít hình vuông kích thāĉc 4cm × 

4cm, viền bìng giçy ën, đðt trên bông èm, đù 

mût ít nāĉc vào trong đïa Petri), sau đò đïa lá 

đāợc đðt trong tháp phun thuøc BVTV Potter 

(Burckard Manufacturing, Rickmansworth, 

Vāćng quøc Anh) để tiến hành phun thuøc vĉi 

n÷ng đû thuøc LC30, lāợng nāĉc thuøc là  

2 ml/đïa lá, áp suçt 1 Bar. Múi loäi thuøc làm 

vĉi 5 đïa lá. Nāĉc cçt đāợc sĄ dĀng cho công 

thăc thí nghiệm đøi chăng. Thu thêp các cá 

thể NBM còn søng sau xĄ lý 24h, chuyển sang 

đïa lá đêu cô ve säch vĉi thăc ën là hún hợp 

các pha nhện đó hai chçm cho đẻ trăng, để thu 

trăng làm thí nghiệm tiếp theo.  

Trong sø trăng thu đāợc, chõn 60 trăng r÷i 

chuyển tĂng trăng vào trong l÷ng nuôi Munger 

câi tiến đāợc mô tâ bĊi Nguyen & cs. (2013). Múi 

l÷ng nuôi g÷m ba miếng mica kích thāĉc  

40 × 40mm. Tçm mica dāĉi cüng màu đen dày 

2mm chính giąa có mût lú trñn đāĈng kính 1mm 

täi trung tâm. Tçm mica giąa màu đen dày 

5mm vĉi mût lú trñn đāĈng kính 18mm Ċ trung 

tâm và tçm mica trên cùng màu tríng vĉi lú 

trñn đāĈng kính 20mm. Tçm bóng kính trong 

suøt kích thāĉc 40 × 40mm trên có các lú nhó 

(dāĉi 0,1mm) đāợc đðt giąa tçm mica giąa và 

trên cüng giýp khöng khí lāu thöng trong và 

ngoài l÷ng nuöi và đþ nhó để NBM không thể 

chui ra ngoài. Mût kẹp giçy đāợc sĄ dĀng để gią 

chðt các tçm mica vĉi nhau, các l÷ng nuöi đāợc 

đðt trên mût khay chăa nāĉc. Múi quâ trăng 

đāợc đẻ trong vòng 8 giĈ đāợc chuyển vào mût 

l÷ng Munger bên trong có sïn tĂ 5 trāĊng thành 

nhện đó hai chçm. Đðt khay chăa l÷ng nuôi cá 

thể NBM vào bên trong tþ sinh thái Ċ nhiệt đû 

27C, đû èm 75%. Hàng ngày theo dõi quan sát 

vào cùng mût thĈi điểm để xác đðnh trăng nĊ, sĆ 

chuyển tuùi nhĈ xác lût, thĈi gian phát dĀc, 

vñng đĈi và tỷ lệ søng sòt, đ÷ng thĈi bù sung 

thăc ën vào l÷ng nuôi 2 ngày 1 læn để đâm bâo 

thăc ën luön dā thĂa. Vệ sinh l÷ng nuöi thāĈng 

xuyên, sau khi NBM hòa trāĊng thành các cá 

thể cái và đĆc đāợc ghép đöi và cho đẻ trăng. 

Trăng đāợc thu hàng ngày và tçt câ trăng cþa 

các cá thể cái cùng mût tuùi đāợc chuyển vào 

l÷ng nuôi vĉi thăc ën tāćng tĆ thăc ën cþa 

trāĊng thành cái để xác đðnh tỷ lệ cái cþa thế hệ 

thă 2. Chî tiêu theo dõi bao g÷m: tỷ lệ trăng nĊ, 

thĈi gian phát dĀc cþa tĂng pha, vñng đĈi, thĈi 

gian tiền đẻ trăng, sø lāợng trăng đẻ và tuùi thõ 

cþa trāĊng thành cái.  

2.3. Phương pháp tính sức tăng quần thể 

- Tỷ lệ tëng tĆ nhiên (rm) đāợc tính dĆa trên 

công thăc cþa Birch (1948): 

m
r x

x x
l m e 1

 
  

Trong đò x là ngày tuùi cþa nhện cái (ngày), 

lx là tỷ lệ søng sót cþa nhện cái täi ngày tuùi x 

và mx là sø lāợng cá thể cái đāợc nhện cái sinh 

ra täi ngày tuùi x. Giá trð mx đāợc tính bìng 

cách nhân sø lāợng trăng đẻ trung bình cþa 

nhện cái vĉi tỷ lệ cái Ċ thế hệ sau täi ngày tuùi x 

cþa nhện cái. Phāćng pháp Jackknife cþa Meyer 

& cs. (1986) và Hulting & cs. (1990) đāợc sĄ 

dĀng để tính sai sø chuèn cþa giá trð rm. Các chî 

tiêu khác cþa săc tëng quæn thể đāợc tính theo 

Maia & cs. (2000) nhā tỷ lệ sinh sân thuæn (R0) 

chî sø lāợng cá thể cái đāợc sinh ra bĊi mût nhện 

cái (con cái/nhện cái): 

0 x x
R l m  

hay thĈi gian 1 thế hệ (T) là khoâng thĈi gian 

cæn thiết để sø lāợng quæn thể tëng R0 læn (ngày): 

0

m

lnR
F

r
  

Giĉi hän phát triển ():  = antiloger 

ThĈi gian nhân đöi quæn thể (DT):  

DT = ln(2)/rm 

2.4. Xử lý số liệu 

Sø liệu đāợc xĄ lý thøng kê bìng phæn mềm 

SPSS phiên bân 2.0. Sø liệu đāợc kiểm tra phân 

bø chuèn theo kiểm đðnh Kolmogorov- Smirnov. 

Khi sø liệu không phâi phân bø chuèn, kiểm 

đðnh Kruskal Wallis đāợc sĄ dĀng để xác đðnh 

sĆ sai khác giąa các công thăc và kiểm đðnh 

Mann-Whitney để xác đðnh sĆ khác biệt giąa 

các cðp công thăc. Khi sø liệu là phân bø chuèn, 
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kiểm đðnh One Way ANOVA đāợc sĄ dĀng để 

xác đðnh sĆ sai khác giąa các công thăc. Trong 

tçt câ các kiểm đðnh, sai khác đāợc chçp nhên là 

cò ý nghïa thøng kê khi giá trð P ≤0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Kết quâ nghiên cău cho thçy việc xĄ lý 

Talstar 25EC và Alfamite 200WP không gây 

ânh hāĊng đến thĈi gian phát dĀc cþa các pha 

cþa nhện bít m÷i N. longispinosus, bao g÷m pha 

trăng, nhện non tuùi 1, nhện non tuùi 2, nhện 

non tuùi 3, thĈi gian trāĉc trāĊng thành cþa câ 

nhện đĆc và nhện cái so vĉi đøi chăng. Điều này 

cho thçy, hai hoät chçt khâo nghiệm Ċ n÷ng đû 

LC30 không làm ânh hāĊng tĉi thĈi gian phát 

dĀc cþa nhện bít m÷i Ċ giai đoän tiền trāĊng 

thành (Bâng 1). 

Ngāợc läi, các tác đûng cþa thuøc trĊ nên rõ 

ràng hćn Ċ các chî tiêu liên quan trĆc tiếp đến 

sinh sân. ThĈi gian tiền đẻ trăng cþa nhện cái 

tëng rô rệt khi xĄ lý bìng Talstar 25EC và 

Alfamite 200WP, tĂ 2,00 ± 0,09 ngày Ċ đøi chăng 

lên 2,35 ± 0,09 ngày vĉi Talstar 25EC và  

2,62 ± 0,09 ngày vĉi Alfamite 200WP, cho thçy 

măc ânh hāĊng mänh hćn cþa Alfamite 200WP. 

SĆ kéo dài thĈi gian tiền đẻ trăng này kéo theo 

vñng đĈi cþa nhện cái tëng tāćng ăng, tĂ  

6,39 ± 0,15 ngày Ċ đøi chăng lên 6,90 ± 0,13 ngày 

và 7,45 ± 0,15 ngày khi xĄ lý læn lāợt bìng Talstar 

25EC và Alfamite 200WP. Điều này cho thçy 

thuøc làm trì hoãn thĈi điểm bít đæu sinh sân, làm 

chêm hoàn tçt toàn bû chu kỳ søng cþa nhện cái. 

So sánh vĉi nghiên cău đã cöng bø cho 

thçy tác đûng cþa thuøc BVTV lên thĈi gian phát 

dĀc các pha cþa nhện thể hiện sĆ biến đûng đáng 

kể, phĀ thuûc vào hoät chçt, loài thĄ nghiệm và 

măc n÷ng đû dāĉi gây chết. Mût sø nghiên cău 

ghi nhên rìng các hoät chçt không gây ânh 

hāĊng đáng kể đến thĈi gian phát dĀc các pha 

non. Ghadim & cs. (2018) pyridaben Ċ các n÷ng 

đû LC5, LC10 và LC15 khöng làm thay đùi có ý 

nghïa thøng kê thĈi gian phát triển cþa các pha 

trăng và nhện non Ċ câ nhện đĆc và cái cþa  

N. californicus. Tāćng tĆ, Havasi & cs. (2019) ghi 

nhên diflovidazin Ċ LC5, LC10 và LC20 không täo 

ra biến đûng đáng kể đøi vĉi thĈi gian phát dĀc 

tĂ trăng đến nhện non tuùi 3 cþa loài này. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của thuốc Talstar 25EC và Alfamite 200WP  

đến thời gian phát dục các pha của nhện bắt mồi Neoseiulus longispinosus  

Công thức n 

Thời gian phát dục TB ± SE (ngày) 

Trứng 
Nhện non 

tuổi 1 
Nhện non  

tuổi 2 
Nhện non 

tuổi 3 
Trước 

trưởng thành 
Tiền  

đẻ trứng 
Vòng đời 

Nhện cái 

Đối chứng 41 1,54
a
 ± 0,08 0,72

a
 ± 0,04 0,67

a
 ± 0,06 1,46

a
 ± 0,08 4,39

a
 ± 0,13 2,00

c
 ± 0,09 6,39

c
 ± 0,15 

Talstar 25EC 31 1,65
a
 ± 0,09 0,73

a
 ± 0,05 0,66

a
 ± 0,10 1,52

a
 ± 0,09 4,55

a
 ± 0,12 2,35

b
 ± 0,09 6,90

b
 ± 0,13 

Alfamite 200WP 29 1,76
a
 ± 0,09 0,76

a
 ± 0,05 0,66

a
 ± 0,10 1,66

a
 ± 0,09 4,83

a
 ± 0,14 2,62

a
 ± 0,09 7,45

a
 ± 0,15 


2
 3,070 0,447 0,430 2,547 5,027 20,172 19,349 

df 2 2 2 2 2 2 2 

P 0,215 0,800 0,807 0,280 0,081 < 0,001 < 0,001 

Nhện đực 

Đối chứng 19 1,68
a
 ± 0,11 0,71

a
 ± 0,06 0,66

a
 ± 0,13 1,16

a
 ± 0,09 4,21

a
 ± 0,18 - - 

Talstar 25EC 17 1,71
a
 ± 0,11 0,74

a
 ± 0,06 0,74

a
 ± 0,14 1,18

a
 ± 0,1 4,35

a
 ± 0,21 - - 

Alfamite 200WP 16 1,81
a
 ± 0,10 0,78

a
 ± 0,10 0,78

a
 ± 0,18 1,25

a
 ± 0,11 4,63

a
 ± 0,20 - - 


2
 0,791 0,102 0,224 0,505 1,842 - - 

df 2 2 2 2 2 - - 

P 0,673 0,950 0,894 0,777 0,398 - - 

Ghi chú: n: số cá thể theo dõi; các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu diễn sự sai khác rõ rệt ở mức P ≤0,05; 

2; df và P là giá trị của phép kiểm định Mann - Whitney cho mẫu phân bố không chuẩn.  
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Bảng 2. Ảnh hưởng của thuốc Talstar 25EC và Alfamite 200WP  

đến một số chỉ tiêu sinh sản của nhện bắt mồi Neoseiulus longispinosus 

Công thức n 
Thời gian đẻ trứng 

(ngày) 
Tổng số trứng đẻ 

(quả) 
Số trứng/ngày 

(quả) 
Hậu đẻ trứng 

(ngày) 
Tuổi thọ 
(ngày) 

Đối chứng 41 14,85
a
 ± 0,20 38,32

a
 ± 0,58 2,59

a
 ± 0,04 3,20

a
 ± 0,08 20,05

a
 ± 0,22 

Talstar 25EC 31 11,71
b
 ± 0,18 27,77

b
 ± 0,64 2,37

b
 ± 0,04 2,52

b
 ± 0,09 16,58

b
 ± 0,20 

Alfamite 200WP 29 9,24
c
 ± 0,18 18,86

c
 ± 0,51 2,04

c
 ± 0,04 2,34

c
 ± 0,09 14,21

c
 ± 0,18 

F/
2
 83,652 85,250 48,304 36,846 82,666 

df 2 2 2 2 2 

P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ghi chú: n: số cá thể theo dõi; các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu diễn sự sai khác rõ rệt ở mức P ≤0,05; 

2; df và P là giá trị của phép kiểm định Mann - Whitney cho mẫu phân bố không chuẩn cho các giá trị thời gian 

đẻ trứng, tổng số trứng đẻ, hậu đẻ trứng và tuổi thọ; F; df và P là giá trị của phép kiểm định One - way Anova 

cho mẫu phân bố chuẩn cho giá trị số trứng/ngày. 

Ngāợc läi, mût sø nghiên cău läi ghi 

nhên xu hāĉng rút ngín thĈi gian phát dĀc khi 

nhện tiếp xúc vĉi thuøc. Sehat-Niaki & cs. 

(2025) báo cáo rìng chlorfenapyr làm rút ngín 

thĈi gian phát triển tĂ trăng đến nhện non tuùi 

3 Ċ T. urticae khi n÷ng đû tëng, cho thçy loài 

gây häi này có thể đáp ăng bìng cách tëng tøc 

phát triển dāĉi áp lĆc hóa chçt. Bên cänh đò, 

Hamedi & cs. (2011) cÿng ghi nhên rìng 

abamectin không ânh hāĊng đáng kể đến thĈi 

gian phát triển cþa trăng, nhện non tuùi 1 và 

nhện non tuùi 3 Ċ Phytoseius plumifer, nhāng 

thĈi gian phát dĀc cþa pha nhện non tuùi 2 

giâm rõ rệt Ċ LC20, phân ánh tính nhäy câm đðc 

thù cþa pha này. 

Trái läi, nhiều nghiên cău khác ghi nhên xu 

hāĉng kéo dài thĈi gian phát dĀc cþa toàn bû 

các pha non khi tiếp xúc vĉi thuøc BVTV. 

Sandeep & cs. (2025) chăng minh rìng 

chlorfenapyr kéo dài thĈi gian phát triển cþa 

trăng và các pha nhện non Ċ N. longispinosus, 

vĉi măc đû kéo dài tëng dæn theo n÷ng đû LC10, 

LC20 và LC30. Kết quâ tāćng tĆ đāợc ghi nhên 

trong nghiên cău cþa Wang & cs. (2014) khi 

bifenthrin làm chêm phát triển tçt câ các pha 

non cþa T. urticae, trong đò các pha nhện non 

tuùi 2 và tuùi 3 thể hiện măc đû trì hoãn lĉn 

nhçt, cho thçy đåy là nhąng giai đoän đðc biệt 

nhäy câm vĉi tác đûng hóa chçt. 

Đøi vĉi các chî tiêu sinh sân, abamectin đã 

đāợc ghi nhên làm kéo dài thĈi gian tiền đẻ 

trăng Ċ N. longispinosus (Ibrahim & Yee, 2000) 

cÿng nhā Ċ P. plumifer (Hamedi & cs., 2011). 

Trái läi, pyridaben và diflovidazin đều không 

gây biến đûng đáng kể đøi vĉi thĈi gian tiền đẻ 

trăng cþa N. californicus (Ghadim Mollaloo & 

cs., 2018; Havasi & cs., 2019). Vĉi 

chlorfenapyr, các đáp ăng cò xu hāĉng ùn đðnh 

hćn: N. longispinosus cho thçy thĈi gian tiền đẻ 

trăng hæu nhā khöng thay đùi (Sandeep & cs., 

2025), trong khi T. urticae, P. persimilis và  

N. californicus duy trì thĈi gian tiền đẻ trăng 

tāćng đøi ùn đðnh; chî thĈi gian vñng đĈi biến 

đûng nhẹ theo loài (Sehat-Niaki & cs., 2025). 

Song song vĉi đò, thĈi gian đẻ trăng läi thể 

hiện xu hāĉng giâm tāćng đøi nhçt quán trên 

nhiều loài khi tiếp xúc vĉi thuøc. Abamectin làm 

rút ngín thĈi gian đẻ trăng Ċ N. longispinosus 

(Ibrahim & Yee, 2000) và P. plumifer (Hamedi 

& cs., 2011); pyridaben và diflovidazin cÿng làm 

giâm đáng kể chî tiêu này trên  

N. californicus (Ghadim Mollaloo & cs., 2018; 

Havasi & cs., 2019) và gây suy giâm mänh thĈi 

gian đẻ trăng Ċ N. longispinosus (Sandeep & cs., 

2025) cÿng nhā Ċ T. urticae, P. persimilis và  

N. californicus (Sehat-Niaki & cs., 2025) 

Nhąng sai khác giąa các nghiên cău có thể 

bít ngu÷n tĂ sĆ khác biệt về loài thĄ nghiệm, 

măc đû nhäy câm cþa tĂng pha phát triển, cć 

chế tác đûng cþa hoät chçt, n÷ng đû dāĉi gây 

chết, cÿng nhā điều kiện thí nghiệm và khâ 

nëng sinh lý - thích nghi cþa tĂng loài. Điều này 

cho thçy đáp ăng phát triển và sinh sân cþa các 
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loài nhện trāĉc tác đûng cþa thuøc BVTV mang 

tính đa däng và phăc täp, nhçn mänh sĆ cæn 

thiết phâi đánh giá riêng biệt cho tĂng loài 

thiên đðch và tĂng hoät chçt khi xây dĆng các 

chāćng trình quân lý dðch häi tùng hợp. 

Kết quâ nghiên cău cho thçy các thuøc trĂ 

nhện gây ânh hāĊng bçt lợi rõ rệt và có hệ thøng 

đến chî tiêu sinh sân cþa nhện bít m÷i  

N. longispinosus, vĉi măc đû tác đûng tëng dæn 

tĂ Talstar 25EC (bifenthrin) đến Alfamite 

200WP (pyridaben). Ảnh hāĊng têp trung chþ 

yếu Ċ sĆ rút ngín thĈi gian đẻ trăng, suy giâm 

cāĈng đû sinh sân và tùng sø trăng đẻ, đ÷ng thĈi 

làm giâm tuùi thõ trāĊng thành. SĆ suy giâm 

đ÷ng thĈi cþa các chî tiêu sinh sân và tuùi thõ 

cho thçy tác đûng cþa thuøc không chî mang 

tính cĀc bû mà còn ânh hāĊng đến khâ nëng duy 

trì và gia tëng quæn thể cþa nhện bít m÷i. Nhìn 

chung, kết quâ này khîng đðnh các chî tiêu sinh 

sân là nhóm tham sø nhäy câm nhçt cþa  

N. longispinosus, đøi vĉi n÷ng đû LC30 cþa hai 

loäi thuøc thĄ nghiệm. 

Các nghiên cău trāĉc đåy cÿng cho thçy rõ 

tác đûng cþa thuøc trĂ nhện đến chî tiêu sinh 

sân cþa nhện bít m÷i. Abamectin làm giâm 

mänh sø trăng đẻ Ċ N. longispinosus (Ibrahim & 

Yee, 2000) và P. plumifer (Hamedi & cs., 2011). 

Pyridaben và diflovidazin đều làm suy giâm 

mänh tùng sø trăng đẻ cþa N. californicus 

(Ghadim & cs., 2018; Havasi & cs., 2019). 

Chlorfenapyr thể hiện tác đûng rõ rệt Ċ n÷ng đû 

cao hćn, làm giâm đáng kể tùng sø trăng đẻ 

cþa N. longispinosus (Sandeep & cs., 2025) và 

đðc biệt gây giâm mänh Ċ P. persimilis và  

N. californicus tĂ măc LC10 trĊ lên (Sehat-Niaki 

& cs., 2025). 

Tuùi thõ trāĊng thành ghi nhên sĆ suy 

giâm tāćng đøi đ÷ng nhçt trên nhiều loài. 

Abamectin làm rút ngín tuùi thõ trāĊng thành 

cþa N. longispinosus (Ibrahim & Yee, 2000) và 

P. plumifer (Hamedi & cs., 2011). Trong khi 

pyridaben và diflovidazin đều làm giâm mänh 

tuùi thõ trāĊng thành và vñng đĈi Ċ  

N. californicus (Ghadim & cs., 2018; Havasi & 

cs., 2019). Chlorfenapyr đã đāợc ghi nhên làm 

rút ngín tuùi thõ và vñng đĈi cþa Neoseiulus 

longispinosus (Sandeep & cs., 2025). Tác đûng 

tāćng tĆ cÿng đāợc quan sát trên Phytoseiulus 

persimilis và Neoseiulus californicus (Sehat-

Niaki & cs., 2025). 

Tùng thể, sĆ biến đûng giąa các nghiên cău 

phân ánh măc đû nhäy câm khác nhau giąa loài 

NBM nhąng sai khác giąa các nghiên cău phân 

ánh sĆ khác biệt về loài thĄ nghiệm, cć chế tác 

đûng cþa hoät chçt, n÷ng đû dāĉi gây chết và đðc 

điểm sinh hõc nûi täi cþa tĂng loài và tĂng giai 

đoän phát triển. Điều này nhçn mänh sĆ cæn 

thiết phâi đánh giá riêng biệt tĂng loài thiên đðch 

và tĂng hoät chçt khi lĆa chõn thuøc trong các 

chāćng trình quân lý dðch häi tùng hợp. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của thuốc Talstar 25EC và Alfamite 200WP  

đến một số chỉ tiêu về sức tăng quần thể của nhện bắt mồi Neoseiulus longispinosus  

Công thức n 
Giới hạn  

phát triển () 

Thời gian nhân đôi 
quần thể (DT) 

(ngày) 

Thời gian 1 thế hệ 
(T) (ngày) 

Tỷ lệ sinh sản 
thuần (R0) 

Tỷ lệ tăng tự nhiên 
(rm) 

Đối chứng 41 1,355
a
 ± 0,004 2,280

c
 ± 0,024 10,703

a
 ± 0,116 25,886

a
 ± 0,396 0,304

a
 ± 0,003 

Talstar 25EC 31 1,322
b
 ± 0,005 2,480

b
 ± 0,032 10,428

ab
 ± 0,114 18,430

b
 ± 0,426 0,279

b
 ± 0,004 

Alfamite 200WP 29 1,279
c
 ± 0,005 2,817

a
 ± 0,049 10,282

b
 ± 0,118 12,547

c
 ± 0,341 0,246

c
 ± 0,004 

F/
2
 65,178 63,750 6,322 85,549 65,510 

df 2 2 2 2 2 

P <0,001 <0,001 0,042 <0,001 <0,001 

Ghi chú: n: số cá thể theo dõi; các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu diễn sự sai khác rõ rệt ở mức P ≤0,05; 

2, df và P là giá trị của phép kiểm định Mann - Whitney cho mẫu phân bố không chuẩn cho các giá trị thời gian 

thời gian một thế hệ và tỷ lệ sinh sản thuần; F, df và Plà giá trị của phép kiểm định One - way Anova cho mẫu 

phân bố chuẩn cho giá trị giới hạn phát triển, thời gian nhân đôi quần thể và tỷ lệ tăng tự nhiên. 
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Kết quâ nghiên cău cho thçy việc xĄ lý 

Talstar 25EC và Alfamite 200WP gây ânh hāĊng 

bçt lợi rõ rệt đến săc tëng quæn thể cþa nhện bít 

m÷i N. longispinosus, vĉi măc đû tác đûng tëng 

dæn tĂ Talstar 25EC đến Alfamite 200WP. Các 

tham sø quæn thể quan trõng nhā tỷ lệ tëng tĆ 

nhiên (rₘ), giĉi hän phát triển () và tỷ lệ sinh 

sân thuæn (R0) đều giâm đáng kể, trong khi thĈi 

gian nhån đöi quæn thể (DT) kéo dài, cho thçy 

khâ nëng gia tëng quæn thể theo thĈi gian bð hän 

chế rõ rệt khi nhện tiếp xúc vĉi thuøc trĂ nhện. 

Mðc dù thĈi gian mût thế hệ (T) chî biến đûng 

nhẹ, sĆ suy giâm đ÷ng thĈi cþa các tham sø phân 

ánh hiệu quâ sinh sân và tøc đû tëng trāĊng 

quæn thể cho thçy thuøc chþ yếu tác đûng thông 

qua việc làm suy giâm tiềm nëng sinh sân và 

đûng thái quæn thể.  

Kết quâ trong nghiên cău này cÿng tāćng 

đ÷ng vĉi các nghiên cău trāĉc đåy khi cho thçy, 

tỷ lệ tëng tĆ nhiên cþa các loài nhện bít m÷i bð 

xĄ lý thuøc trĂ nhện đều giâm rõ rệt so vĉi đøi 

chăng. Abamectin gây giâm rₘ Ċ P. plumifer 

(Hamedi & cs., 2011) và N. longispinosus 

(Hamedi & cs., 2011; Ibrahim & Yee, 2000). 

Pyridaben và chlorfenapyr gây giâm tỷ lệ tëng 

tĆ nhiên cþa N. californicus (Ghadim & cs., 

2018; Sehat-Niaki & cs., 2025), trong khi 

diflovidazin không täo khác biệt đáng kể 

(Havasi & cs., 2019). Trên N. longispinosus, 

chlorfenapyr gây giâm rm theo n÷ng đû (Sandeep 

& cs., 2025) và trên T. urticae, P. persimilis,  

N. californicus, măc giâm rô hćn Ċ hai loài NBM 

(Sehat-Niaki & cs., 2025).  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cău cho thçy Talstar 25EC 

(bifenthrin) và Alfamite 200WP (pyridaben), Ċ 

măc liều dāĉi gây chết (LC30), không ânh hāĊng 

đáng kể đến thĈi gian phát dĀc cþa các pha 

chāa trāĊng thành Ċ nhện bít m÷i Neoseiulus 

longispinosus. Tuy nhiên, câ hai loäi thuøc đều 

gåy tác đûng dāĉi gây chết rõ rệt lên chî tiêu 

sinh sân và săc tëng quæn thể cþa loài này. CĀ 

thể, thĈi gian tiền đẻ trăng và vñng đĈi cþa 

nhện cái bð kéo dài, trong khi thĈi gian đẻ trăng, 

tùng sø trăng đẻ, sø trăng/ngày và tuùi thõ giâm 

đáng kể, vĉi măc đû ânh hāĊng mänh hćn Ċ 

Alfamite 200WP. Các tham sø bâng søng phân 

ánh sĆ suy giâm rõ rệt tiềm nëng tëng trāĊng 

quæn thể, thể hiện qua việc giâm tỷ lệ tëng tĆ 

nhiên (rm) tĂ 0,304 Ċ đøi chăng xuøng 0,279 vĉi 

Talstar 25EC và 0,246 vĉi Alfamite 200WP, 

kèm theo sĆ giâm  và R0 và kéo dài thĈi gian 

nhån đöi quæn thể. Kết quâ này cho thçy tác 

đûng dāĉi gây chết cþa thuøc BVTV có thể làm 

suy giâm đáng kể hiệu quâ kiểm soát sinh hõc 

cþa N. longispinosus, cæn đāợc cân nhíc thên 

trõng khi tích hợp vào các chāćng trình IPM. 
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